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Số buổi  
vắng Giáo viên

1  2034218648 Nguyễn Đức  Hiếu 11DHNA02 10110082342 Anh văn 2 10 Buì Thị Hoà

2 2022221423 Hà Nguyễn Huy Hiếu 13DHDB01 10110082342 Anh văn 2 6 Buì Thị Hoà

3 2027221834 Phạm Thị Quỳnh Hương 13DHCM02 10110082342 Anh văn 2 8 Buì Thị Hoà

4 2023203041 NGUYỄN SỸ NAM 11DHNH6 10110082342 Anh văn 2 11 Buì Thị Hoà

5 2008215572 Dương Ngọc Bảo Vy 12HDSH03 10110082342 Anh văn 2 10 Buì Thị Hoà

6 2033220250 Nguyễn Hồng Ngọc Ánh 13DHBM04 0101100822 Anh văn 2 7 Trần Thị Trang Loan

7 2001210263 Lê Nguyễn Gia Phát 13DHQTMK07 10110082396 Anh văn 2 10 Nguyễn Thị Châu Anh

8 2042225911 Trần Duy Tường Vũ 13DHCK01 10110082361 Anh văn 2 9 Nguyễn Thị Châu Anh

9 2042224513 Phạm Lý Tuấn Tú 13DHCK01 10110082361 Anh văn 2 9 Nguyễn Thị Châu Anh

10 2036200390 Nguyễn Thị Phương Anh 13DHCK01 10110082361 Anh văn 2 10 Nguyễn Thị Châu Anh

11 2039220802 Lữ Thị Mỹ Duyên 13DHTH01 10110082344 Anh văn 2 10 Nguyễn Thị Châu Anh

12 2038222841 Lê Hồng Ngát 13DHTH01 10110082344 Anh văn 2 10 Nguyễn Thị Châu Anh

13 2038209481 Trần Tấn An 11DHQTKS8 10110082404 Anh văn 3 13 Lê Thị Thùy Dương

14 2013202022 Đinh Hoàng Duy Anh 11DHQT12 10110082404 Anh văn 3 12 Lê Thị Thùy Dương

15 2024189001 Nguyễn Bảo Anh 09DHHD3 10110082404 Anh văn 3 13 Lê Thị Thùy Dương

16 2001207010 Ngọc Gia Bảo 11DHTH13 10110082404 Anh văn 3 13 Lê Thị Thùy Dương

17 2022202007 Nguyễn Hữu Đang 11DHDB2 10110082404 Anh văn 3 13 Lê Thị Thùy Dương

18 2031200045 Phan Nguyễn Thanh Duy 11DHQLMT1 10110082404 Anh văn 3 13 Lê Thị Thùy Dương

19 2013201132 Đặng Đại Lộ 11DHQT04 10110082404 Anh văn 3 10 Lê Thị Thùy Dương
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20 2003200040 Trần Tiến Lộc 11DHCK1 10110082404 Anh văn 3 13 Lê Thị Thùy Dương

21 2001200244 Lê Quốc Minh 11DHTH5 10110082404 Anh văn 3 13 Lê Thị Thùy Dương

22 2001207220 Tiêu Hoàng Nhị 11DHTH11 10110082404 Anh văn 3 10 Lê Thị Thùy Dương

23 2024202086 Nguyễn Đặng Hoàng Quân 11DHQTDVLH3 10110082404 Anh văn 3 11 Lê Thị Thùy Dương

24 2001206920 Nguyễn Đức Việt 11DHTH10 10110082404 Anh văn 3 13 Lê Thị Thùy Dương

25 2013201397 Trần Minh Tuân 11DHQT09 10110082404 Anh văn 3 12 Lê Thị Thùy Dương

26 2007221476 Trần Văn Hoàng 13DHKT_TD 10110082357 Anh văn 2 13 Lê Thị Thùy Dương

27 2007225148 Nguyễn Thị Ngọc Thư 13DHKT01 10110082310 Anh văn 2 8 Lê Thị Thùy Dương

28 2007220407 Nguyễn Công Vinh Bửu 13DHKT02 10110082377 Anh văn 2 10 Lê Thị Thùy Dương

29 2003220676 Đỗ Văn Dũng 13DHCK03 10110082377 Anh văn 2 5 Lê Thị Thùy Dương

30 2004221143 Lê Văn Hải 13DHHH03 10110082377 Anh văn 2 13 Lê Thị Thùy Dương

31 2003221601 Võ Đình Quốc Huy 13DHCK03 10110082377 Anh văn 2 5 Lê Thị Thùy Dương

32 2003223134 Lâm Tài Nguyên 13DHCK03 10110082377 Anh văn 2 5 Lê Thị Thùy Dương

33 2039224132 Linda Saliha 13DHTQ02 10110082377 Anh văn 2 8 Lê Thị Thùy Dương

34 2005218075 Nguyễn Minh Thuận 12DHTP09 10110082308 Anh văn 2 11 Lê Thị Thùy Dương

35 2002220390 Lê Văn Bình 13DHTD01 010110082317 Anh Văn 2 6 Nguyễn Phạm Trung Hiếu

36 2002217100 Nguyễn Ngọc Hậu 12DHDT04 010110082317 Anh Văn 2 11 Nguyễn Phạm Trung Hiếu

37 2040210349 Lê Thiên Kim 12DHQTMK07 010110082317 Anh Văn 2 10 Nguyễn Phạm Trung Hiếu

38 2032222774 Thạch Trung Nam 13DHTDH01 010110082317 Anh Văn 2 9 Nguyễn Phạm Trung Hiếu

39 2013201431 NGUYỄN THỊ THẢO NGUYÊN 11DHQT09 010110082317 Anh Văn 2 9 Nguyễn Phạm Trung Hiếu

40 2023212263 Lê Phan 12DHNH10 010110082317 Anh Văn 2 6 Nguyễn Phạm Trung Hiếu

41 2040213611 Nguyễn Quốc Thọ 12DHQTMK05 010110082317 Anh Văn 2 12 Nguyễn Phạm Trung Hiếu

42 2023210321 Phan Minh Tú 12DHNH02 010110082317 Anh Văn 2 6 Nguyễn Phạm Trung Hiếu

43 2005217872 Trần Xuân Bách 12DHTP09 010110082316 Anh Văn 2 5 Nguyễn Phạm Trung Hiếu

44 2002220360 Nguyễn Lâm Gia Bảo 13DHDT02 010110082316 Anh Văn 2 6 Nguyễn Phạm Trung Hiếu

45 2032220981 Nguyễn Công Định 13DHTDH03 010110082316 Anh Văn 2 7 Nguyễn Phạm Trung Hiếu

46 2041210213 Nguyễn Phương Lâm 12DHQTTP02 010110082316 Anh Văn 2 5 Nguyễn Phạm Trung Hiếu

47 2013211403 Nguyễn Ngọc Gia Trang 12DHQTKD08 010110082316 Anh Văn 2 5 Nguyễn Phạm Trung Hiếu



48 2023210790 Nguyễn Hải Đăng 12DHNH11 010110082315 Anh Văn 2 11 Nguyễn Phạm Trung Hiếu

49 2001207245 NGUYỄN DUY MINH 11DHTH11 010110082315 Anh Văn 2 10 Nguyễn Phạm Trung Hiếu

50 2023214258 Nguyễn Nguyên Khôi 12DHNH10 010110082336 Anh Văn 2 7 Cao Bá Hoàng

51 2005223444 Thượng Thị Hồng Nhung 13DHTP_TD 010110082341 Anh Văn 2 8 Cao Bá Hoàng

52 2027190015 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 10DHCM1 010110082406 Anh Văn 3 7 Nguyễn Trần Thanh Hương

53 2001200284 Đinh Khải Khoa 11DHTH10 010110082406 Anh Văn 3 7 Nguyễn Trần Thanh Hương

54 2024202044 Trần Tuấn Kiệt 11DHQTDVLH3 010110082406 Anh Văn 3 7 Nguyễn Trần Thanh Hương

55 2030219444 Trần Thị Phước Ngân 12DHQTDVNH05 010110082406 Anh Văn 3 5 Nguyễn Trần Thanh Hương

56 2038209498 Nguyễn Dư Quý 11DHQTKS7 010110082406 Anh Văn 3 7 Nguyễn Trần Thanh Hương

57 2002204004 Phan Minh Tân 11DHDT2 010110082406 Anh Văn 3 7 Nguyễn Trần Thanh Hương

58 2038202048 Lâm Gia Hân 11DHQTKS6 010110082407 Anh Văn 3 5 Nguyễn Trần Thanh Hương

59 2001210263 Lê Nguyễn Gia Phát 12DHTH01 010110082407 Anh Văn 3 6 Nguyễn Trần Thanh Hương

60 2001216107 Trương Tấn Sang 12DHTH14 010110082407 Anh Văn 3 6 Nguyễn Trần Thanh Hương

61 2030190801 Lê Đức Thịnh 10DHQTDVNH5 010110082407 Anh Văn 3 7 Nguyễn Trần Thanh Hương

62 2033223690 Phạm Đức Phú 13DHBM02 010110082350 Anh Văn 2 6 Nguyễn Trần Thanh Hương

63 2008210034 Nguyễn Thị Thanh Vân 12DHSH01 010110082350 Anh Văn 2 7 Nguyễn Trần Thanh Hương

64 2040220318 Nguyễn Quốc Bảo 13DHQTMK06 010110082335 Anh Văn 2 5 Nguyễn Trần Thanh Hương

65 2039221295 Trần Thị Ngọc Hân 13DHTQ03 010110082335 Anh Văn 2 6 Nguyễn Trần Thanh Hương

66 2004223533 Đỗ Hoài Tuyết Như 13DHHH02 010110082335 Anh Văn 2 6 Nguyễn Trần Thanh Hương

67 2001210909 Trần Thị Huế Anh 12DHTH05 010110082311 Anh Văn 2 6 Nguyễn Trần Thanh Hương

68 2001210950 Võ Thị Vi Tuyền 12DHTH05 010110082311 Anh Văn 2 6 Nguyễn Trần Thanh Hương

69 2031226301 Nguyễn Trần Thiên Bảo 13DHQLMT02 010110082312 Anh Văn 2 5 Nguyễn Trần Thanh Hương

70 2001190488 Đỗ Tuấn Dương 10DHTH8 010110082312 Anh Văn 2 6 Nguyễn Trần Thanh Hương

71 2031221562 Châu Diệp Duy Hùng 13DHQLMT01 010110082312 Anh Văn 2 7 Nguyễn Trần Thanh Hương

72 2007221735 Phan Thị Thanh Huyền 13DHSH02 010110082312 Anh Văn 2 6 Nguyễn Trần Thanh Hương

73 2005218139 Võ Hoàng Huyền Vũ 12DHTP09 010110082312 Anh Văn 2 9 Nguyễn Trần Thanh Hương

74 2004220321 Nguyễn Hoàng Bảo 13DHHH03 Anh văn 2 10 Nguyễn Thị Mơ

75 2030221632 Nguyễn Lê Huy 13DHQTDVNH01 Anh văn 2 12 Nguyễn Thị Mơ



76 2034218795 Vũ Ngọc Tú 12DHNA03 Anh văn 1 12 Nguyễn Thị Mơ

77 2025222508 Huỳnh Tấn Lực 13DHCDT01 Anh văn 2 8 Nguyễn Thị Mơ

78 2004220784 Trần Thị Kim Duyên 13DHHH02 10110082360 Anh Văn 2 7 Nguyễn Thị Diệu Ngộ

79 2030202112 Phạm Văn Tiến 11DHQTDVNH6 10110082360 Anh Văn 2 10 Nguyễn Thị Diệu Ngộ

80 2031225496 Lê Huỳnh Bảo Trân 13DHQLMT01 10110082360 Anh Văn 2 13 Nguyễn Thị Diệu Ngộ

81 2027190015 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 10DHCM1 10110082362 Anh Văn 2 10 Nguyễn Thị Diệu Ngộ

82 2025210214 Nguyễn Tống Trường Giang 12DHCDT01 10110082362 Anh Văn 2 11 Nguyễn Thị Diệu Ngộ

83 2025221425 Ngô Trọng Hiếu 13DHCDT02 10110082362 Anh Văn 2 12 Nguyễn Thị Diệu Ngộ

84 2030221838 Ngô Bảo Minh Hương 13DHQTDVNH01 10110082362 Anh Văn 2 11 Nguyễn Thị Diệu Ngộ

85 2037202033 Nguyễn Thanh Hoài 11DHKTL2 10110082362 Anh Văn 2 5 Nguyễn Thị Diệu Ngộ

86 2001207272 Nguyễn Anh Khôi 11DHTH10 10110082362 Anh Văn 2 12 Nguyễn Thị Diệu Ngộ

87 2042222475 Nguyễn Hoàng Vĩnh Lộc 13DHKTN01 10110082363 Anh Văn 2 13 Nguyễn Thị Diệu Ngộ

88 2032223017 Nguyễn Trọng Nghĩa 13DHTDH03 10110082363 Anh Văn 2 12 Nguyễn Thị Diệu Ngộ

89 2009223928 Đặng Đăng Quang 13DHMT 10110082363 Anh Văn 2 12 Nguyễn Thị Diệu Ngộ

90 2004220269 Trần Hoàng Thiên Ân 13DHHH01 10110082343 Anh Văn 2 8 Nguyễn Thị Diệu Ngộ

91 2002210190 Nguyễn Tuấn Khang 12DHDT01 10110082343 Anh Văn 2 13 Nguyễn Thị Diệu Ngộ

92 2004200048 Nguyễn Thanh Duy 11DHHH1 10110082325 Anh Văn 2 7 Nguyễn Thị Diệu Ngộ

93 2037199001 Nguyễn Trương Giang 10DHDT1 10110082401 Anh Văn 3 11 Nguyễn Thị Diệu Ngộ

94 2002217138 Lê Đăng Khoa 12DHDT04 10110082401 Anh Văn 3 11 Nguyễn Thị Diệu Ngộ

95 2043213964 Hoàng An Phương 12DHKDTT01 10110082401 Anh Văn 3 11 Nguyễn Thị Diệu Ngộ

96 2031212024 Huỳnh Thoại Huyền Trân 12DHQLMT02 10110082401 Anh Văn 3 8 Nguyễn Thị Diệu Ngộ

97 2024189001 Nguyễn Bảo Anh 09DHHD3 10110082356 Anh văn 2 13 Nguyễn Thị Trà My 

98 2027218404 Trần Thị Lan  Anh 12DHCM03 10110082356 Anh văn 2 13 Nguyễn Thị Trà My 

99 2008211515 Phạm Thị Mỹ Linh 12DHSH03 10110082356 Anh văn 2 13 Nguyễn Thị Trà My 

100 2031223739 Phan Hồng  Phúc 13DHQLMT01 10110082356 Anh văn 2 13 Nguyễn Thị Trà My 

101 2025224987 Phạm Việt  Thông 13DHCDT02 10110082356 Anh văn 2 13 Nguyễn Thị Trà My 

102 2038225139 Nguyễn Đô Thuỵ 13DHQTKS01 10110082356 Anh văn 2 13 Nguyễn Thị Trà My 

103 2023210168 Nguyễn Trần Tường Vy  Vy 12DHNH02 10110082356 Anh văn 2 13 Nguyễn Thị Trà My 



104 2038219138 Dương Thị Thu  Hiền 12DHQTKS03 10110082346 Anh văn 2 13 Nguyễn Thị Trà My 

105 2013202374 Đinh Trần Trúc  Phương 11DHQT16 10110082346 Anh văn 2 13 Nguyễn Thị Trà My 

106 2001200801 Nguyễn Tấn  Sang 11DHTH12 10110082346 Anh văn 2 13 Nguyễn Thị Trà My 

107 2040224914 Lê Thị  Thiện 13DHQTMK06 10110082346 Anh văn 2 13 Nguyễn Thị Trà My 

108 2003220472 Nguyễn Phúc Cường 10110082358 Anh văn 2 15 Nguyễn Nữ Như Linh

109 2032217353 Bùi Hữu Danh 10110082358 Anh văn 2 12 Nguyễn Nữ Như Linh

110 2023202102 Lê Kim Phượng 10110082358 Anh văn 2 15 Nguyễn Nữ Như Linh

111 2038210423 Trần Phạm Quỳnh Như 10110082358 Anh văn 2 15 Nguyễn Nữ Như Linh

112 2037223528 Trần Thị Quỳnh Như 10110082373 Anh văn 2 15 Nguyễn Nữ Như Linh

113 2013221452 TRẦN NGUYỄN KHÁNH  HOÀ 13DHQTKD04 10110082352 Anh văn 2 13 Nguyễn Thị Ngọc Loan

114 2001224435 PHẠM TRUNG  TÍNH 13DHTH05 10110082352 Anh văn 2 13 Nguyễn Thị Ngọc Loan

115 2001221010 LÊ HUỲNH  ĐỨC 13DHTH04 10110082387 Anh văn 2 13 Nguyễn Thị Ngọc Loan

116 2013221523 LÊ THỊ HỒNG 13DHQTKD04 10110082387 Anh văn 2 13 Nguyễn Thị Ngọc Loan

117 2032220906 VÕ TRẦN TIẾN  ĐẠT 13DHTDH01 10110082353 Anh văn 2 13 Nguyễn Thị Ngọc Loan

118 2001202121 NGUYỄN TRUNG  KIÊN 11DHTH10 10110082353 Anh văn 2 9 Nguyễn Thị Ngọc Loan

119 2032222329 LÊ THẾ  LINH 13DHTDH03 10110082353 Anh văn 2 13 Nguyễn Thị Ngọc Loan

120 2031200132 ĐOÀN KIM  NGÂN 11DHQLMT1 10110082353 Anh văn 2 13 Nguyễn Thị Ngọc Loan

121 2007223285 LÊ THỊ YẾN  NHI 13DHKT04 10110082353 Anh văn 2 13 Nguyễn Thị Ngọc Loan

122 2036222996 VŨ LINH NGHI 13DHKDQT04 10110082389 Anh văn 2 13 Nguyễn Thị Ngọc Loan

123 2013223223 MAI THÀNH  NHÂN 13DHQTKD05 10110082389 Anh văn 2 8 Nguyễn Thị Ngọc Loan
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